
Phụ lục 03: 
QUY ĐỊNH MỨC ĐẠT CHUẨN BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ XÃ NÔNG 

THÔN MỚI KIỂU MẪU GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 VÀ PHÂN CÔNG ĐƠN VỊ 
PHỤ TRÁCH TIÊU CHÍ 

(Kèm theo Quyết định số: 416 /QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2022  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 
 

XÃ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 LÀ XÃ: 

1. Đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; đối với các xã đã 
được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020, phải tập 

trung rà soát, chỉ đạo thực hiện, đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ 
tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. 

2. Đảm bảo đạt các tiêu chí sau: 

TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí ĐVT Chỉ tiêu đạt 

Sở, ngành phụ 

trách 

1 Thu nhập 

Thu nhập bình quân đầu 
người của xã tại thời điểm 

xét, công nhận xã nông 
thôn mới kiểu mẫu phải 

cao hơn từ 10% trở lên so 
với mức thu nhập bình 
quân đầu người áp dụng 

theo quy định đối với xã 
nông thôn mới nâng cao 

tại cùng thời điểm.  

% ≥ 10% 
Cục Thống kê 

tỉnh 

2 
Mô hình 

nông thôn  
thông minh 

Có mô hình thôn thông 

minh do Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh quy định 

MH ≥ 1 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 

3 
Đạt tiêu chí quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu theo ít nhất một trong các lĩnh vực nổi trội 

nhất về: 

3.1 Về sản xuất 

Có mô hình tích hợp đa giá trị, tạo ra giá trị gia tăng tối ưu 
trên một diện tích canh tác, ứng dụng công nghệ cao trong 

sản xuất, tạo ra sản phẩm chủ lực của xã, có hợp đồng liên 
kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm. 

Sở Nông nghiệp 
và Phát triển 

nông thôn 

3.2 Về giáo dục 

- Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt ít nhất 99%. 

- Tỷ lệ trẻ em hoàn thành Chương trình tiểu hợp vào học 
lớp 6 đạt trên 99%. 
- Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 

tuối tốt nghiệp trung học cơ sở đạt ít nhất 95%. 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

3.3 Về Văn hóa 

- Có phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao phát 
triển mạnh, có thành tích. Có đội văn nghệ quần chúng, 

đội cồng chiêng - xoang, dân ca, dân vũ được tổ chức tốt. 
- Có ít nhất 02 câu lạc bộ loại hình văn hóa, gia đình hoặc 

thể thao hoạt động hiệu quả. 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du 
lịch 



2 

 
 

3.4 Về du lịch 

- Có điểm du lịch thuộc 1 hay nhiều loại hình: Văn hóa, 
sinh thái, thể thao, tham quan…. được giới thiệu trên 

trang web, trang thông tin điện tử của địa phương. 
- Có hướng dẫn viên địa phương phục vụ du lịch cộng 
đồng. 

Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du 

lịch 

3.5 
Về cảnh 
quan môi 

trường 

Cảnh quan, không gian xanh - sạch - đẹp, an toàn; không 

để xảy ra tồn đọng nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư 
tập trung. 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường 

3.6 
Về an ninh 

trật tự 

- Hàng năm Đảng ủy xã có Nghị quyết, Ủy ban nhân dân 

xã có kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; chỉ 
đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an 
ninh, trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc. 
- Không để xảy ra các hoạt động theo quy định tại điểm a, 

b, c, d, đ khoản 3 Điều 4 Thông tư số 124/2021/TT-BCA 
ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ Công an. 
- Không có khiếu kiện đông người kéo dài trái pháp luật. 

- Không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội; tệ nạn 
xã hội được kiềm chế, giảm so với năm trước. 

- Có một trong các mô hình về phòng chống tội phạm, tệ 
nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng 
cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và mô hình có sử dụng 

camera phục vụ công tác đảm bảo an ninh Tổ quốc hoạt 
động thường xuyên, hiệu quả. 

- Tập thể Công an xã đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” trở 
lên, không có cán bộ, chiến sỹ vi phạm bị xử lý kỷ luật từ 
hình thức khiển trách trở lên; lực lượng tham gia bảo vệ 

an ninh, trật tự ở cơ sở được đánh giá hoàn thành nhiệm 
vụ trở lên, không có cá nhân vi phạm kỷ luật. 

Công an tỉnh 

3.7 
Về chuyển 

đổi số 

Có thực hiện chuyển đổi số về quản lý nhà nước và an 
sinh xã hội. 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
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